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ĐÚNG/SAI

Câu 1. Cho hình chóp 𝑆.𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình vuông cạnh 40, 𝑆𝐴 ⟂ (𝐴𝐵𝐶𝐷) và 𝑆𝐴 = 9.

a) Góc nhị diện cạnh 𝐴𝐵 bằng 90∘.

b) 𝑆𝐵 = 41.

c) tan𝑆𝐵𝐴̂ =
9

40
.

d) cos 𝑆𝐵𝐴̂ =
9

41
.

Câu 2. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = −2𝑥3 + 12𝑥2 − 18𝑥 có đồ thị (𝐶). Xét đường thẳng 𝑦 = 𝑚 với 𝑚 là tham 

số thực.

a) Đồ thị (𝐶) cắt trục tung tại điểm có tung độ 0.

b) Giá trị cực đại của hàm số bằng 3.

c) Đường thẳng 𝑦 = 𝑚 cắt (𝐶) tại ba điểm phân biệt khi và chỉ khi −8 < 𝑚 < 0.

d) Phương trình 𝑓(𝑥) = −5 có đúng 3 nghiệm phân biệt.

Câu 3. Góc 𝛼 thuộc góc phần tư thứ ba và cos 𝛼 = −
35

37
.

a) cos(𝜋 + 𝛼) = −
35

37
.

b) sin 2𝛼 =
420

1369
.

c) cos 2𝛼 = −
1081

1369
.

d) tan 2𝛼 =
840

1081
.

Câu 4. Một mẫu số liệu ghép nhóm có độ lệch chuẩn 5, 𝑄1 = 10 và 𝑄3 = 23.

a) Độ lệch chuẩn luôn không âm.

b) Phương sai có thể nhận giá trị âm.

c) Nhân mọi giá trị với 2 thì độ lệch chuẩn mới bằng 11.

d) Hai mẫu có độ lệch chuẩn 5 và 4 thì mẫu thứ nhất phân tán hơn.

Câu 5. Cho hàm số 𝑦 = −𝑥3 + 12𝑥2 − 36𝑥 + 38 có đồ thị (𝐶).

a) (𝐶) cắt trục tung tại điểm có tọa độ (0; 38).

b) Hàm số có đúng hai điểm cực trị.

c) Khi 𝑥 → +∞ thì 𝑦 → +∞.

d) (𝐶) cắt trục hoành tại đúng 1 điểm phân biệt.
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Câu 6. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai điểm 𝐴(−3; 3;−3) và 𝐵(3; 9;−6).

a) 𝐴𝐵 = (−6;−6; 3).

b) 𝐴𝐵 = 9.

c) 𝐴𝐵2 = 81.

d) Gọi 𝑀  là trung điểm của 𝐴𝐵, khi đó 𝐴𝑀 =
9

2
.

Câu 7. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba vectơ 𝑢⃗ = (−1; 1;−3), 𝑣 ⃗ = (1; 2;−1) và 𝑤⃗ = (−1; 2; 1).

a) 𝑢⃗ + 𝑣⃗ = (0; 3;−4).

b) 𝑢⃗ − 𝑣⃗ = (2; 1; 2).

c) 4𝑢⃗ = (−4; 4;−12).

d) 4𝑢⃗ − 3𝑣⃗ = (−7;−2;−9).

Câu 8. Khảo sát thời gian chạy cự li 100 mét của 45 vận động viên, kết quả ghi ở bảng sau.

Thời gian (giây) [12; 13) [13; 14) [14; 15) [15; 16) [16; 17)

Tần số 12 12 7 5 9

a) 𝑄3 nhỏ hơn 𝑄1.

b) 𝑄1 thuộc nhóm [12; 13).

c) 𝑄1 bằng trung điểm nhóm chứa nó, tức 12, 5.

d) 𝑄1 xấp xỉ 12, 94 giây.

Câu 9. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) xác định và liên tục trên ℝ. Bảng biến thiên của hàm số cho biết lim
𝑥→−∞

𝑓(𝑥) =

+∞, lim
𝑥→+∞

𝑓(𝑥) = −∞ hàm số đồng biến trên (−3; 0), nghịch biến trên (−∞;−3) và (0;+∞) 𝑓(−3) = 1, 

𝑓(0) = 4.

a) Hàm số đơn điệu trên khoảng (−5; 0).

b) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng −3.

c) Phương trình 𝑓(𝑥) = 3 có đúng 3 nghiệm phân biệt.

d) Hàm số có giá trị lớn nhất trên ℝ bằng 4.

Câu 10. Khảo sát thời gian tự học trong một tuần của 43 học sinh, kết quả ghi ở bảng sau.

Thời gian (giờ) [0; 2) [2; 4) [4; 6) [6; 8) [8; 10)

Tần số 3 5 10 12 13

a) Độ lệch chuẩn bằng bình phương của phương sai.

b) Khoảng tứ phân vị xấp xỉ 3, 8 giờ.

c) Phương sai xấp xỉ 2, 44.

d) Phương sai xấp xỉ 5, 96.

Thi thử trực tuyến, chấm ngay, có lời giải chi tiết Trang 2/2

https://kythithpt.com

	ĐÚNG/SAI

